
TỔNG HỢP DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 2025
(Kèm Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /5/2026 của UBND phường Tam Thanh)

Stt Ngày tháng Họ tên chủ hộ Địa chỉ Lợn thịt  Lợn nái Lợn con Lợn đực giống Tổng cộng
Thành tiền Ghi chúSố con Số kg Số con Số kg Số con Số kg Số con Số kg Số con Số kg

1 02/06/2025 Vy Văn Hải Khối 7 Tam Thanh 4 251 4 251 9.538.000

Nghị định số
02/2017, sau

ngày
25/7/2025(đơn

giá
38.000/kg)

2 04/06/2025 Trương Doãn ViênKhối 7 Tam Thanh 2 145 2 145 5.510.000

3 7/6/2025 Trần Thị Là Khối Đồng Én 16 1378 16 1378 52.364.000

4 11/6/2025 Hoàng Văn Xung Khối 9 Tam Thanh 11 368 1 128 12 496 18.848.000

5 15/6/2025 Lộc Thị Hữu Khối 7 Tam Thanh 8 631 8 631 23.978.000

6 16/6/2025 Hà Thị Min Khối 7 Tam Thanh 2 174 2 174 6.612.000

7 19/6/2025 Lý Văn Hùng Khối Chi Mạc 4 268 4 268 10.184.000

8 19/6/2025 Lương Thị Thời Khối Chi Mạc 11 228 11 228 8.664.000

9 21/6/2025 Tôn Thuý Phượng Khối Hoàng Trung 4 155 4 155 5.890.000

10 05/07/2025 Lê Văn Lợi Khối Hoàng Thuỷ 1 18 1 110 2 128 4.864.000

11 14/07/2025 Lê Văn Lợi Khối Hoàng Thuỷ 10 250 10 250 9.500.000

12 28/07/2025
Hoàng Văn
Thành Khối 2

1 140 1 140 5.600.000
Nghị định số

116/2025/NĐ-
CP (đơn giá
40.000đ/kg)13 16/08/2025 Đỗ Thị Kim Dung Khối Hoàng Tân 5 105 5 105 4.200.000

Tổng 78 3971 3 378 81 4349 165.752.000
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